UỶ BAN NHÂN DÂN
        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH PHÚ THỌ                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                              

            (((                                                   ((((((((((
Số: 1092/2002/QĐ-CT                             Việt Trì, ngày 9 tháng 4 năm 2002

         QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ
 V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch số lượng, kinh phí trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách phục vụ miền núi năm 2002.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ


Căn cứ  Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;


Căn cứ Quyết định số 156/2001/QĐ-BKH ngày 28/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2002;

Căn cứ  Văn bản số 83/UBDTMT-CSMT ngày 6/2/2002 của Uỷ ban Dân tộc và miền núi, hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển năm 2002;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 280/TT-KH ngày 4/4/2002,
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch số lượng, kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách phục vụ miền núi năm 2002 như sau:


Mặt hàng trợ giá, trợ cước:


Kinh phí trợ giá, trợ cước

- Muối I ốt:



4.671 tấn


2.575.435.960 đồng

 Trong đó:

+ Cấp không thu tiền:

110 tán (T.Sơn, Y. Lập)
99.000.000 đồng

- Dầu hoả thắp sáng:

1.500 tấn


313.610.000 đồng


- Giống cây lương thực (lúa lai)
190 tấn


1.900.000.000 đồng

- Phân bón các loại:

9.600 tấn


1.587.060.000 đồng

- Trợ cước VC tiêu thụ sản phẩm:1.050 tấn


393.684.000 đồng


Trong đó:

+ Sắn lát khô:


900 tấn


335.914.000 đồng

+ Lạc vỏ khô:


150 tấn


57.770.000 đồng

- Dự phòng:







444.210.040 đồng

- Trợ cước vận chuyển giống thuỷ sản:



120.000.000 đồng (phân bổ sau)


(Chi tiết có phụ biểu đính kèm).


Điều 2. Các Sở, ngành liên quan, các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, cung ứng hàng hoá phục vụ miền núi, Chủ tịch UBND các huyện miền núi và có xã miền núi, có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện các mặt hàng chính sách nói trên thuộc địa bàn các xã miền núi khu vực III và khu vực II theo quy định hiện hành (riêng muối I ốt thực hiện cung ứng cả 3 khu vực).


UBND các huyện Thanh Sơn, Yên Lập chỉ đạo, lựa chọn các hộ thực sự đói nghèo (theo hướng dẫn tại văn bản số 83/UBDTMT-CSMT ngày 6/02/2002), thuộc địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, phù hợp với chỉ tiêu kế hoạch cấp không muối I ốt đã phân bổ, theo định mức 5 kg/người/năm, đề xuất danh sách báo cáo UBND tỉnh phê duyệt, để giao các đơn vị cung ứng thực hiện việc cấp không muối I ốt theo địa bàn.


Sở Tài chính Vật giá có trách nhiệm thông báo đơn giá các mặt hàng chính sách; cấp phát, thanh quyết toán kinh phí trợ giá, trợ cước theo quy định về cấp kinh phí uỷ quyền.


Điều 3.  Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và đầu tư,  Sở Tài chính vật giá, Sở Thương mại và Du lịch, Sở Nông nghiệp và và PTNT, Sở Y tế; Giám đốc các doanh nghiệp, đơn vị được giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng hàng hoá phục vụ miền núi; Chủ tịch UBND các huyện miền núi và các xã miền núi căn cứ quyết định thực hiện.

  

                                  KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ







           PHÓ CHỦ TỊCH







             Trần Kim Thau








         (Đã ký)

CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG, KINH PHÍ TRỢ GIÁ, TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ PHỤC VỤ MIỀN NÚI NĂM 2002

(Kèm theo quyết định số: 1092/2002/QĐ-UB ngày 9/4/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú thọ)

	STT
	Tên mặt hàng và cơ quan cung ứng
	Số lượng (Tấn)
	Kinh phí, trợ giá,

trợ cước vận chuyển (đồng)
	Ghi chú

	I
	Muối I ốt
	
	
	

	1
	Chỉ tiêu kinh phí
	
	2.764.000.000
	

	2
	Phân bổ
	
	2.575.435.960
	

	A
	Xí nghiệp thực phẩm Việt Anh
	
	757.198.340
	

	-
	Công trộn
	2.299
	284.294.340
	

	-
	Túi PE
	2.299
	158.631.000
	

	-
	Cước vận chuyển muối nguyên liệu đến
	2.299
	314.273.300
	

	B
	Công ty thương mại TH Phú Thọ
	
	483.913.000
	

	-
	Cước vận chuyển từ XN Việt Anh đến TTCX
	2.299
	429.913.000
	

	-
	Muối cho không
	60
	54.000.000
	

	C
	Công ty Thương mại TH Phú Thọ II
	
	1.334.324.320
	

	-
	Công trộn
	2.327
	293.321.520
	

	-
	Túi PE
	2.327
	163.668.000
	

	-
	Vận chuyển muối nguyên liệu
	2.327
	403.002.800
	

	- 
	Vận chuyển muối I ốt từ TX Phú Thọ đến TTCX
	2.327
	429.332.000
	

	-
	Muối cho không
	50
	45.000.000
	

	3
	Dự phòng
	
	188.564.040
	

	II
	Các mặt hàng
	
	
	

	1
	Chỉ tiêu kinh phí
	
	3.939.000.000
	

	2
	Phân bổ
	
	3.800.670.000
	

	a
	Phân bón các loại
	
	1.587.060.000
	

	*
	Công ty vật tư nông lâm nghiệp
	9.600
	1.587.060.000
	

	-
	Cước phí vận chuyển Đạm+ Kaly nhập khẩu từ chân hàng TW đến TTCX
	3.740
	1.118.260.000
	

	-
	Cước phí vận chuyển lân Supe+NPK từ trung tâm huyện đến TTCX
	5.860
	468.800.000
	

	b
	Dầu hoả thắp sáng
	
	313.610.000
	

	*
	Công ty thương mại TH Phú Thọ
	761
	162.854.000
	

	-
	Trợ cước vận chuyển từ chân hàng đến TTCX
	761
	162.854.000
	

	*
	Công ty thương mại TH Phú Thọ II
	739
	
	

	- 
	Trợ cước vận chuyển từ chân hàng  TTCX
	739
	150.756.000
	

	c
	Giống cây lương thực
	
	
	

	*
	Trung tâm giống cây lương thực
	
	1.900.000.000
	

	- 
	Trợ giá giống lúa lai
	190
	1.900.000.000
	

	3
	Dự phòng
	
	129.000.000
	

	III
	Kinh phí vận chuyển thuỷ sản
	
	120.000.000
	Phân bổ sau

	VI
	kinh phí vận chuyển tiêu thụ sản phẩm
	
	
	

	1
	Tổng kinh phí
	
	520.000.000
	

	2 
	Phân bổ
	
	393.684.000
	

	2.1
	Công ty Thương mại Phú Thọ
	
	152.200.000
	

	-
	Sắn lát khô
	400
	135.200.000
	

	-
	Lạc vỏ khô
	50
	17.000.000
	

	2.2
	Công ty Thương mại TH Phú Thọ II
	
	241.484.000
	

	-
	Sắn lát khô
	500
	200.714.000
	

	-
	Lạc vỏ khô
	100
	40.770.000
	

	3
	Dự phòng
	
	126.316.000
	


